
TT Họ và tên Lớp Xếp loại
 Số 

tiền/tháng 

 Số 

tháng 
 Thành tiền  Ghi chú 

1 Trần Thị Bích Ngân NA6-K12 Giỏi 665,000     5       3,325,000     

2 Nguyễn Ngọc Thắng NA1-K13 Giỏi 665,000     5       3,325,000     

3 Nguyễn Thu Chinh NA2-K13 Giỏi 665,000     5       3,325,000     

4 Chu Minh Dương NA2-K13 Giỏi 665,000     5       3,325,000     

5 Hồng Gia Bảo NA3-K13 Giỏi 665,000     5       3,325,000     

6 Ngô Trang Nhung NA4-K13 Giỏi 665,000     5       3,325,000     

7 Nguyễn Tiến Thủy NA4-K13 Giỏi 665,000     5       3,325,000     

8 Khuất Duy Hùng NA6-K13 Giỏi 665,000     5       3,325,000     

9 Trịnh Thúy Phương NA6-K13 Giỏi 665,000     5       3,325,000     

10 Trịnh Trà My Bánh-K13 Giỏi 665,000     5       3,325,000     

11 Nguyễn Tiến Nam Bánh-K13 Giỏi 665,000     5       3,325,000     

12 Nguyễn Thị Hồng Ngọc MTT1-K13 Giỏi 665,000     5       3,325,000     

Tổng cộng 39,900,000   

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG  HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo Quyết định số 141/QĐ-NADLTT ngày 23/9/2020 của 
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(Bằng chữ: Ba mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng./.)



TT Họ và tên Lớp Xếp loại
 Số 

tiền/tháng 

 Số 

tháng 
 Thành tiền  Ký nhận 

1 Trần Thị Bích Ngân NA6-K12 A 665,000     5       3,325,000     

2 Nguyễn Ngọc Thắng NA1-K13 A 665,000     5       3,325,000     

3 Nguyễn Thu Chinh NA2-K13 A 665,000     5       3,325,000     

4 Chu Minh Dương NA2-K13 A 665,000     5       3,325,000     

5 Hồng Gia Bảo NA3-K13 A 665,000     5       3,325,000     

6 Ngô Trang Nhung NA4-K13 A 665,000     5       3,325,000     

7 Nguyễn Tiến Thủy NA4-K13 A 665,000     5       3,325,000     

8 Khuất Duy Hùng NA6-K13 A 665,000     5       3,325,000     

9 Trịnh Thúy Phương NA6-K13 A 665,000     5       3,325,000     

10 Trịnh Trà My Bánh-K13 A 665,000     5       3,325,000     

11 Nguyễn Tiến Nam Bánh-K13 A 665,000     5       3,325,000     

12 Nguyễn Thị Hồng Ngọc MTT1-K13 A 665,000     5       3,325,000     

Tổng cộng 39,900,000   

              PT ĐÀO TẠO                              PT KẾ TOÁN                               HIỆU TRƯỞNG

           Hoàng Thị Tâm                       Hà Thị Thanh Thiệu                     Nguyễn Xuân Hùng
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Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020


